
BIỂU THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI (VÒNG 2) MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN BA BỂ NĂM 2022

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD ngày     /7/2023 của Hội đồng tuyểndụng viên chức huyện Ba Bể năm 2022)
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I Vị trí giáo viên mầm non

1 AC0001 Dương Thị Tú Anh 10/11/1999 Tày Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 56,5 5

2 AC0002 Lê Xuân Anh 10/09/1997 Kinh Tổ 16, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Bỏ thi

3 AC0003 Hứa Ngọc Ánh 17/09/2000 Tày Thôn Cốc Muồi, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 53,5 5

4 AC0004 Phùng Minh Ánh 08/12/1998 Nùng Số 16, Ngõ 206, Ngách 1, Tổ 13, P. Phan Đình Phùng,
 TP Thái Nguyên 5 Bỏ thi

5 AC0005 Hoàng Thị Bay 18/02/1990 Tày SN 178, Tổ 8, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn 74 5

6 AC0006 Mã Thị Bày 13/01/1998 Tày Thôn Nà Cà, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 55 5

7 AC0007 Hoàng Thị Bày 07/10/1991 Tày Thôn Dài Khao, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 65 5

8 AC0008 Hoàng Thị Bầy 11/07/1998 Tày Thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 61 5

9 AC0009 Hoàng Thị Bích 07/06/1994 Tày Thôn Lủng Kén, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 57 5

10 AC0010 Nông Thị Biên 05/11/1986 Tày Tổ 10, P. Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 48 5

11 AC0011 Lương Thị Bình 06/02/1997 Nùng Thôn Nà Coóng, xã Trần Phú, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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12 AC0012 Hà Thị Thúy Bông 06/08/1995 Tày Thôn Tài Nam 1, xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh,
 tỉnh Cao Bằng 5 Bỏ thi

13 AC0013 Đoàn Thị Linh Chi 25/11/1997 Tày Thôn Bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 70 5

14 AC0014 Hoàng Thị Đầm 10/4/1999 Tày Thôn Tát Dài, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 85 5

15 AC0015 Mùng Thị Diễm 18/04/1998 Nùng Thôn Nà Lầu, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 78 5

16 AC0016 Nông Hồng Diễm 15/09/1998 Tày Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 43 5

17 AC0017 Đỗ Thị Diễm 04/08/1998 Tày Thôn Nà Phiêng, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 44 5

18 AC0018 Đồng Thị Diệp 06/09/1999 Tày Thôn Bản Duồm A, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn,
tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

19 AC0019 Nguyễn Thị Điệp 29/10/1993 Tày Thôn Bản Giềng, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

20 AC0020 Cao Thị Điệp 6/13/2000 Tày Tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn 57,5 5

21 AC0021 Ma Thị Dinh 04/04/2000 Mông Thôn Khau Slôm, xã Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 57,5 5

22 AC0022 Đàm Thị Định 02/10/1998 Tày Thôn Khuổi Lừa, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông,
 tỉnh Bắc Kạn 53,5 5

23 AC0023 Nguyễn Thị Dịu 18/01/1998 Tày Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 87,5 5

24 AC0024 Triệu Thanh Dung 05/10/2000 Hoa Khu AB, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 43 5

25 AC0025 Vy Thị Dung 13/03/1993 Tày Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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26 AC0026 Nông Thị Dương 18/12/1997 Tày Thôn Bản Cầy, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

27 AC0027 Hoàng Lê Duyên 15/07/1999 Tày Thôn Nà Ón, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 46 5

28 AC0028 Dương Thị Duyên 08/03/1994 Tày Thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 56 5

29 AC0029 Mạc Thị Hằng 14/01/1996 Tày Thôn Nà Phả, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

30 AC0030 Nông Diễm Hằng 02/06/1998 Tày Thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 45 5

31 AC0031 Triệu Thị Hồng Hảo 03/02/1998 Tày SN 02, ngõ 146, Tổ 13, Phường N.T.Minh Khai, TP Bắc Kạn,
 tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

32 AC0032 Lục Thị Hảo 10/09/1998 Tày Tổ 1A, P. Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 56 5

33 AC0033 Lường Thị Thu Hiền 01/09/1998 Tày Thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 56 5

34 AC0034 Nguyễn Thị Đức Hiền 24/08/1999 Kinh SN 365, Tổ 16, P. Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 38,5

35 AC0035 Hoàng Thị Thu Hiền 05/07/1998 Tày Thôn Nà Bản, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 46,5 5

36 AC0036 Dương Thanh Hoa 02/03/1990 Kinh Thôn Nà Lạn, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Bỏ thi

37 AC0037 Lý Thị Hoa 16/06/1987 Tày Thôn Khuổi Tầu, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 79,5 5

38 AC0038 Hà Hương Hồi 24/02/1997 Tày Thôn Bản Cầy, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 56,5 5

39 AC0039 Thào Thị Hua 02/03/1997 Mông Thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

40 AC0040 Tô Thị Huế 07/09/1998 Tày Tổ 2, P. Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

41 AC0041 Nông Thị Linh Huệ 24/10/2001 Tày Thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 50 5
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42 AC0042 Mã Thị Huệ 18/11/1999 Tày Thôn Nặm Nhì, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 48 5

43 AC0043 Hứa Thị Huệ 15/01/1998 Nùng Khu phố, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 45,5 5

44 AC0044 Hoàng Thị Huệ 06/08/1995 Tày Thôn Cốc Lùng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

45 AC0045 Nông Đinh Hương 14/10/2001 Tày Thôn Còi Vó, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 35 5

46 AC0046 Lưu Thị Hường 23/03/1999 Nùng Xã Vân Tùng, huyên Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

47 AC0047 Hoàng Thị Huyến 18/03/1997 Tày Thôn Bản Pjàn, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 58 5

48 AC0048 Hoàng Thị Thu Huyền 12/02/1999 Tày Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 55,5 5

49 AC0049 Dương Thị Khỏa 20/06/1991 Tày Thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 54,5 5

50 AC0050 Ngô Thị Kiều 27/09/1998 Tày Thôn Bản Hòa, xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 87 5

51 AC0051 Ma Thị Lan 19/08/2000 Tày Thôn Bản Bón, xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 83 5

52 AC0052 Lường Thị Lan 27/03/1998 Tày Thôn Bản Sáng, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 40 5

53 AC0053 Phùng Thị Lan 04/02/1996 Nùng Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

54 AC0054 Phùng Thị Lệ 13/12/1999 Nùng Thôn Khuổi Slưn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

55 AC0055 Nguyễn Thị Lịch 26/06/2000 Tày Thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 42 5

56 AC0056 Nông Thị Liêm 02/09/1989 Tày Thôn Bản Ó, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

57 AC0057 Trần Hồng Linh 10/06/1996 Tày Số nhà 12, ngõ 22, tổ 5, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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58 AC0058 Hoàng Thị Loan 26/10/1999 Tày Thôn Pác Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 48 5

59 AC0059 Triệu Mùi Lưu 11/04/1994 Dao Thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 40 5

60 AC0060 Đinh Thị Luyên 22/09/1995 Tày Thôn Đông Chót, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 54,5 5

61 AC0061 Trịnh Thị Luyến 26/04/1996 Tày Thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

62 AC0062 Nông Thị Ly 08/07/1997 Tày Thôn Bjoóc Ve, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 73 5

63 AC0063 Bàn Thị Lý 07/09/1995 Dao Thôn Vi Lạp, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 28,5 5

64 AC0064 Lưu Thị Mai 08/10/1999 Tày Thôn Nà Vài, xã Quảng Thuận, huyện Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn 44 5

65 AC0065 Hoàng Sao Mai 10/01/2000 Nùng Thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

66 AC0066 Nguyễn Thanh Mai 11/07/2000 Tày Thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 64 5

67 AC0067 Vy Thị Mận 29/11/1999 Tày Thôn Bản Vài, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 45 5

68 AC0068 Hoàng Tiểu Mây 03/04/1999 Tày Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 49 5

69 AC0069 Nông Thị Mây 25/08/1995 Tày Thôn Nà Mèo, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 44 5

70 AC0070 Tào Thị Mới 7/20/1997 Tày Thôn Khuổi Sliến, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

71 AC0071 Nguyễn Trà My 23/12/1997 Kinh Thôn Quăn, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn Bỏ thi

72 AC0072 Triệu Thị Mỹ 06/06/1997 Tày Thôn Cốc Lót, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 57 5

73 AC0073 Hà Thị Na 29/05/1998 Tày Tổ 5, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

74 AC0074 Triệu Thị Nga 04/11/1998 Dao Thôn Phia Pảng, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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75 AC0075 Hoàng Thị Nga 10/11/1997 Tày SN 04, Tổ 8B, P. Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 42 5

76 AC0076 Nguyễn Thị Nghiệp 5/6/1986 Tày Thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 55 5

77 AC0077 Vũ Thị Bích Ngọc 09/08/1998 Kinh SN 03, ngõ 13, Tổ 2, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn,
 tỉnh Bắc Kạn Bỏ thi

78 AC0078 Nguyễn Bích Ngọc 03/11/2000 Tày Thôn Trung Tâm, xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

79 AC0079 Hoàng Thị Bích Ngọc 10/10/2001 Tày Thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

80 AC0080 Hà Thị Ngọc 28/09/1996 Tày Thôn Còi Có, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

81 AC0081 Lường Thị Hương Nhài 08/06/1995 Tày Thôn Thủy Điện, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông,
tỉnh Bắc Kạn 75 5

82 AC0082 Hà Kiều Nhi 19/05/1999 Tày SN 150, Tổ 11C, P. Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 79 5

83 AC0083 Hoàng Thị Lan Nhi 17/05/1997 Tày Thôn Nà Xe, xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

84 AC0084 Đồng Thị Niếm 28/10/1997 Tày Thôn Cốc Phia, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

85 AC0085 Ma Thị Niềm 10/08/1997 Tày Thôn Cốc Muồi, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

86 AC0086 Tô Thị Nụ 01/01/1996 Tày Thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 57 5

87 AC0087 Nguyễn Thị Nụ 01/10/1999 Tày Thôn Thiêng Điểm, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 64 5

88 AC0088 Nông Thị Oanh 16/01/1990 Tày Thôn Bản Nản, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

89 AC0089 Lê Thị Phi 19/01/1989 Tày Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 59 5

90 AC0090 Triệu Thị Phượng 09/07/1999 Tày Thôn Nà Búng, xã Quân Hà, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 59,5 5
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91 AC0091 Lăng Thị Sắc 08/12/1997 Tày Thôn Nà Đúc, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 56,5 5

92 AC0092 Lường Thị Sao 11/12/1998 Tày Thôn Cốc Lải, xã Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

93 AC0093 Triệu Thị Sim 10/08/1999 Dao Thôn Nà Pài, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

94 AC0094 Lý Thị Tâm 12/26/1990 Nùng Tổ dân phố Nà Duồng, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn,
 tỉnh Bắc Kạn 34 5

95 AC0095 Triệu Thị Thảo 27/09/1999 Tày Thôn Bản Cải, xã Cao Thượng, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 50 5

96 AC0096 Hoàng Thị Thảo 03/04/1996 Tày Tổ 7, P. Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

97 AC0097 Dương Thị Thảo 28/08/1990 Tày Thôn Nà Niểm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 40 5

98 AC0098 Triệu Thị Phương Thảo 18/08/2001 Tày Thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 43,5 5

99 AC0099 Nông Thị Ngọc Thêu 02/02/1996 Tày Tổ 5, P. Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

100 AC0100 Triệu Thị Thơm 13/11/1994 Tày Thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 39 5

101 AC0101 Hoàng Thị Thu 16/07/1997 Tày Thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

102 AC0102 Hoàng Thị Thu 26/01/2001 Tày Thôn Bản Tết 1, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 58 5

103 AC0103 Nông Thị Thu 19/12/1995 Tày Thôn Đông Chóp, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 54 5

104 AC0104 Đồng Diệu Thuần 11/02/2000 Tày TDP Nà Kèng, TT Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

105 AC0105 Nông Thị Nhật Thương 05/01/1999 Tày Thôn Nà Mặn, xã Phưogn Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

106 AC0106 Vi Thị Thúy 03/05/1999 Tày Thôn Nà Cà, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 58 5

107 AC0107 Nông Thị Minh Thúy 9/29/1997 Nùng Thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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108 AC0108 Hoàng Thị Thúy 26/12/2001 Dao SN 443, Tổ 17, P.Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 58 5

109 AC0109 Hoàng Thu Thủy 07/02/1992 Tày Thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

110 AC0110 Hoàng Thị Thủy 08/01/1995 Tày Thôn Nà Khằn, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

111 AC0111 Hoàng Thị Tiên 10/12/1999 Tày Thôn Nà Thẩu, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

112 AC0112 Triệu Thị Tình 10/08/1997 Dao Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

113 AC0113 Đồng Thị Bích Trà 15/07/2000 Nùng Thôn Nà Càng, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

114 AC0114 Lý Thị Trang 03/09/1999 Dao Thôn Nà Mơ, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 53 5

115 AC0115 Nông Thị Trang 18/02/1997 Tày Thôn Tát Dài, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 46,5 5

116 AC0116 Lý Thị Trang 28/06/1999 Tày Thôn Nà Nao, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 55 5

117 AC0117 Hoàng Thu Trang 05/08/2000 Tày Thôn Bản Piềng, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 46 5

118 AC0118 Trương Thị Trinh 19/10/1998 Tày Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 54 5

119 AC0119 Chu Thị Trưng 23/08/1993 Tày Thôn Lủng Quang, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

120 AC0120 Đồng Thị Tuyết 11/12/1995 Tày Khu Chợ 1, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

121 AC0121 La Thị Vóc 15/05/1997 Tày Thôn Nà Lườn, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 51,5 5

122 AC0122 Ma Thị Xuyến 16/07/1999 Tày Thôn Nà Lại, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 48 5

123 AC0123 Trương Thị Hoài Yến 13/03/1998 Tày Số 80, Tổ Nà Pài, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 76,5 5

124 AC0124 Chu Thị Yến 21/11/1999 Tày Thôn Nà Pác, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 30 5

125 AC0125 Triệu Thị Yến 16/08/1998 Dao Thôn Phja Khao, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 88 5
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II Vị trí giáo viên tiểu học

1 Tiếng anh

126 AC0126 Lý Thị Hiệp 02/09/1992 Tày Thôn Chợ Giải, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 70 5

127 AC0127 Đặng Thị Thu Lan 04/04/1993 Dao Thôn Nà Pài, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 36 5

128 AC0128 Hoàng Thị Son 27/02/1997 Tày Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 76 5

2 Tin học

129 AC0129 Mai Hải Đăng 26/12/1988 Tày Xóm Hợp Thành, xã Trung Hội, huyện Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên 5 Bỏ thi

130 AC0130 Nguyễn Thị Hiến 01/02/1991 Tày SN 25, TDP Hợp Thành, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên 5 Bỏ thi

131 AC0131 Hà Thị Mẫn 05/04/1988 Tày Thôn Bản Tết 1, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

132 AC0132 Ma Thị Thạch 17/01/1990 Tày Thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

133 AC0133 Hà Văn Thân 17/06/1989 Tày Phường Huyền Tụng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 65 5

134 AC0134 Dương Thị Thảo 02/10/1984 Tày Thôn Bản Pục, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

135 AC0135 Hoàng Đức Tiến 06/05/1990 Tày Thôn Nà Mỏ, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

136 AC0136 Dương Thị Tươi 15/09/1984 Tày Thôn Phai Điểng, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 60 5

3 Thư viện

STT SBD Họ và tên học sinh Ngày sinh Dân
tộc Địa chỉ

Điểm
thi

Nghiệp
vụ

chuyên
ngành

Điểm
ưu
tiên

Tổng
điểm Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



137 AC0137 Trương Thị Nụ 08/02/1992 Nùng Thôn Dài Khao, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 34 5

III Vị trí giáo viên THCS

1 SP Toán tin

138 AC0138 Đào Thị Chinh 20/10/1992 Tày Xóm Cầu Đá, xã Trung Lương, huyện Định Hóa,
 tỉnh Thái Nguyên 5 Bỏ thi

139 AC0139 Đàm Thị Thanh Lam 21/07/1999 Tày Xóm Cao Minh, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 5 Bỏ thi

140 AC0140 Mai Thanh Tùng 06/01/1993 Tày Xóm Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa,
tỉnh Thái Nguyên 5 Bỏ thi

2 SP Toán lý

141 AC0141 Tô Văn Bằng 14/06/1994 Tày Xóm Bản Khiếu, xa Sơn Lô, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng 5 Bỏ thi

142 AC0142 Hà Vũ Biên 15/11/1992 Tày Xóm 7 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An,
 tỉnh Cao Bằng 5 Bỏ thi

143 AC0143 Nông Xuân Bình 05/10/1988 Tày Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

144 AC0144 Hoàng Thị Chiêm 09/02/1990 Dao Thôn Nà Càng, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

145 AC0145 Trịnh Đức Giang 11/11/1992 Kinh Thôn Háu Cáng, xã Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 73,5

146 AC0146 Ma Thị Hằng 24/09/1994 Tày Thôn Nà Nghè, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

147 AC0147 Nông Thị Hậu 02/10/1995 Tày Thôn Pù Mắt, xã Chu Hương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 50,5 5

148 AC0148 Nông Thị Thanh Hoa 23/11/1989 Tày Thôn Bản Pục, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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149 AC0149 Đinh Thị Huệ 19/08/1984 Tày Tổ 14, P. Sông Cầu, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 53,5 5

150 AC0150 Trần Thị Huệ 24/11/1991 Nùng Tổ 16, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 75 5

151 AC0151 Lý Văn Kinh 27/07/1994 Nùng Thôn Bo Lành, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh,
tỉnh Cao Bằng 56 5

152 AC0152 Hoàng Thị Mến 24/07/1989 Tày Thôn Bản Tắm, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

153 AC0153 Nguyễn Thị Nga 01/04/1995 Tày Thôn Nà Hán, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 96,5 5

154 AC0154 Nông Thị Phúc 20/06/1988 Tày BCHQS thành phố (cũ), phố Hoàng Như, P. Hợp Giang,
TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5 Bỏ thi

155 AC0155 Hà Thị Sim 05/12/1991 Tày Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 29,5 5

156 AC0156 La Thị Tấm 17/01/1989 Tày Thôn Pác Nghè, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 58,5 5

157 AC0157 Hứa Thị Thùy 21/02/1990 Nùng Thôn Chợ Giải, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

158 AC0158 Hứa Thị Thuyền 05/06/1992 Tày Thôn Nà Liền, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

159 AC0159 Nông Thị Trang 24/03/1991 Tày Thôn Thạch Ngõa, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 59,5 5

160 AC0160 Hứa Sơn Tùng 05/09/1988 Tày Thôn Khuổi Luồm, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

161 AC0161 Bế Thị Hải Yến 13/07/1994 Tày Tổ 17, P. Sông Hiến, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 5 Bỏ thi

3 Tiếng anh
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162 AC0162 Lý Thị Thủy 27/08/1998 Tày Xóm Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa,
 tỉnh Thái Nguyên 5 Bỏ thi

4 SP Văn - Sử (Ngữ văn)

163 AC0163 Ma Thị Hạnh 12/08/1993 Tày Thôn Công Tum, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 76 5

164 AC0164 Bùi Thị Mây 19/06/1990 Kinh Xóm Cây Hồng 2, xã Động Đạt, huyện Phú Lương,
 tỉnh Thái Nguyên 66

165 AC0165 Hoàng Thị Ngân 24/04/1993 Nùng Khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 69 5

166 AC0166 Hoàng Thị Nguyệt 24/06/1990 Nùng Thôn Bản Điếng, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 65 5

III Vị trí vào Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

1 Hành chính tổng hợp

167 AC0167 Hoàng Thị Loan 10/08/1998 Tày Thôn Bản Kén, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 88,5 5

168 AC0168 Lã Thị Thuý 28/10/1994 Tày Thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 65 5

169 AC0169 Hoàng Thị Thu Trang 27/05/1997 Tày Thôn Nà Làng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 56,5 5

170 AC0170 Hoàng Trung Vĩnh 20/05/1989 Tày Tiểu khu 4, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 96 5

IV Vị trí vào Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

1 Vị trí phòng viên

171 AC0171 Ngô Thị Dương 25/05/1993 Tày Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 30 5

172 AC0172 Đồng Thị Lai 17/06/1992 Tày Tổ 13, P. Sông Cầu, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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173 AC0173 Trần Thị Sơn 23/02/1993 Tày Thôn Nà Deng, xã Văn Vũ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

174 AC0174 Vi Thị Thương 17/04/1998 Tày 97 Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 5 Bỏ thi

175 AC0175 Hoàng Thị Trang 03/12/1997 Tày Thôn Nà Khuổi, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 82,5 5

176 AC0176 Triệu Thị Vân 20/01/1996 Dao Tổ 2, P. Xuất Hóa, TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 73 5

V Vị trí vào Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

1 Giáo viên THPT (SP ngữ văn)

177 AC0177 Đàm Thị Hoạch 01/02/1990 Tày Thôn Bản Cám, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

178 AC0178 Vương Thị Huế 30/04/1997 Nùng Thôn Nà Chả, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 50 5

179 AC0179 Nông Hương Liên 23/11/1989 Tày Tiểu khu 5, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

180 AC0180 Ngô Thị Thanh Nga 12/10/1995 Tày Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 60 5

181 AC0181 Nguyễn Thúy Nhàn 01/01/1993 Tày Tiểu khu 9, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 75 5

182 AC0182 Hoàng Thị Nhuệ 30/11/1989 Tày Tiểu khu 1, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

183 AC0183 Sằm Hương Thảo 22/12/1990 Tày Thôn Bản Chảy, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

184 AC0184 Mã Thị Hoài Thương 02/01/1988 Nùng SN 17, Tổ 9, P. Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

185 AC0185 Hoàng Thị Tình 17/12/1992 Tày Tiểu khu 2, TT Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

2 Giáo viên THPT (SP Hoá học)

186 AC0186 Dương Thị Thu Hiền 23/03/1993 Tày Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi
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187 AC0187 Dương Thị Mai 21/09/1994 Tày Thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 60 5

188 AC0188 Dương Thị Mây 14/10/1991 Tày Tổ 5, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 5 Bỏ thi

3 Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết

189 AC0189 Ma Thế Anh 26/08/1994 Tày Thôn Nà Lần, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 75,5 5

190 AC0190 Lèng Thị Tranh 10/05/1998 Tày Thôn Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn 40,5 5

191 AC0191 Quách Thị Kiều Trinh 12/08/1998 Tày Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 45 5
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